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PHỤ LỤC 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 LĨNH VỰC THỦY LỢI THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT  

CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    379       /QĐ-UBND ngày    14     /     7      /2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

A. QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

 

CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC 

Phí, lệ phí 

(vnđ) 
Ghi chú 

I CẤP XÃ 

1. Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước trên địa bàn do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp. Mã thủ tục: 1.013768– Một phần 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Một cửa xã/phường 0,5 ngày làm việc  

 Không quy 

định 
 

Bước 2 Xử lý, phê duyệt hồ sơ UBND cấp xã/ phường 19 ngày làm việc 

Bước 3 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Bộ phận Một cửa xã/phường  0,5 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 20 ngày làm việc 
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B. QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH THAY THẾ 

CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN 

GIẢI QUYẾT 

TTHC 

Phí, lệ phí 

(vnđ) 
Ghi chú 

I CẤP TỈNH 

II CẤP XÃ 

1. Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã. Mã thủ tục: 1.003347 - 

Toàn trình 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Một cửa xã/phường 0,5 ngày làm việc 

 Không 

quy định 
 

Bước 2 Xử lý, phê duyệt hồ sơ 
Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ chuyên môn 

thuộc UBND cấp xã/ phường 
29 ngày làm việc  

Bước 3 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Bộ phận Một cửa xã/phường 0,5 ngày làm việc  

Tổng cộng thời gian giải quyết 30 ngày làm việc 

2. Phê duyệt, công bố công khai quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp. 

Mã thủ tục: 2.001627 - Toàn trình 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Một cửa xã/phường  0,5 ngày làm việc  
 Không 

quy định 
 

Bước 2 Xử lý, phê duyệt hồ sơ 
Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ chuyên môn 

thuộc UBND cấp xã/ phường 
19 ngày làm việc 
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CÁC 

BƯỚC 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN 

GIẢI QUYẾT 

TTHC 

Phí, lệ phí 

(vnđ) 
Ghi chú 

Bước 3 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Bộ phận Một cửa xã/phường 0,5 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 20 ngày làm việc 

3. Phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã. Mã thủ tục: 1.003471 

- Toàn trình 

Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ Bộ phận Một cửa xã/phường 0,5 ngày làm việc  

 Không 

quy định 
 

Bước 2 Xử lý, phê duyệt hồ sơ 
Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ chuyên môn 

thuộc UBND cấp xã/ phường 
9 ngày làm việc 

Bước 3 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Bộ phận Một cửa xã/phường 0,5 ngày làm việc 

Tổng cộng thời gian giải quyết 10 ngày làm việc 

 


